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Câu 1 . Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng
1. Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội:
A. Chiếm hữu nô lệ		B. Nguyên thuỷ và phong kiến
C. Phong kiến			D. Tư bản
2. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có :
A. 4 đẳng cấp			B. 3 đẳng cấp
C. 2 đẳng cấp			D. Không có đẳng cấp
3. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?
A. Tư sản		B. Vô sản		C. Tiểu tư sản		D. Tăng lữ
4. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho :
A. Nhân dân lao động Anh			B. Quí tộc cũ
C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới		D. Vua nước Anh
5. Chọn và điền cụm từ thích hợp vào chỗ … dưới đây cho đúng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Cách mệnh
- Tư bản
- Công nông
- Thuộc địa
- Cộng hoà
- Giai cấp
"Cách mệnh Pháp cũng là cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh ……………………., cách mệnh không đến nơi, tiếng là ……………………. và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục (tức tước đoạt) ……………………., ngoài thì áp bức ……………………."
6  Cách mạng tư sản Anh diễn ra trong thời gian nào?
	A. 1640-1688
	B.1789
	C.1871
	D. 1848


b) Cách mạng Tân Hợi (1991).
	A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.
	C. Là cuộc khởi nghĩa  nông dân

	B. Là cuộc cách mạng vô sản
	D. Là cuộc biểu tình của công nhân, trí thức yêu nước


7  Tuyên ngôn của Đảng cộng sản do ai soạn thảo và được công bố vào thời gian nào?
	A. Do Mac và Ăng ghen soạn thảo, được công bố vào tháng 2 năm 1684.
	C. Do ăng ghen soạn thảo năm 1889.

	B. Do Lê Nin soạn thảo.
	D. Do Mác và ăng ghen soạn thảo được công bố năm 1864.


8 Công xã Pari là nhà nước kiểu mới vì?
	A. Đây là bộ máy nhà nước tiến bộ đầu tiên trên thế giới do nhân dân lao động Pari bầu ra.

	B. Hội đồng công xã Pari vừa là cơ lập pháp vừa là cơ quan hành pháp, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

	C. Công xã Pari ban hành nhiều chính sách xã hội tiến bộ.

	D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.


9: Căn cứ  vào diễn biến cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 hãy hoàn thành bảng niên biểu sau đây:
	Thời gian
	Nội dung sự kiện

	7/10/1917
	

	24/10/1917
	

	25/10/1917
	

	Đầu 1918
	


10, Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp nước Pháp đứng thứ mấy?
[bookmark: _GoBack]	a. Thứ  nhất.		b, Thứ 2, 	c, Thứ 3	d, thứ 4.
11, Vì sao nước Anh được mênh  danh là chủ nghĩa đế quốc thực dân.
a, Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
	b, Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp
	c, Chủ nghĩa đế quốc Anh xâm lược và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới
d, Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất.
12. Điền vào ô trống với những từ thích hợp để phản ánh tình hình chính trị nước Đức cuối thế kỷ XIX, với những từ cho sẵn sau: Liên Bang, quân chủ lập hiến, đàn áp phong trào công nhân, đầu tư vốn ra nước ngoài, xâm lược thuộc địa, quân phiệt, vay nặng lãi.
a. Đức duy trì chế độ………………...
b. Đối nội thì…………………………………
	c, Đối ngoại thì đẩy mạnh ………………………
	d, Đức được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc…………………………và hiếu chiến
13. Hãy nối các thông tin ở cột A sao cho phù hợp với cột B.
   A						       B
	a. Anh.					1, Thứ 1
	b. Pháp					2, Thứ 2.
	c. Đức					3, Thứ 3.
	d. Mĩ				    		4, Thứ 4.
							5. Thứ 5.
14.  Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đó là:
	A. Điện tín, điện thoại			B. Rađa, hàng không
	C. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu
	D. Điện tín, rađa, hàng không, điện thoại, điện ảnh.
15.  Nền văn hoá Xô Viết được xây dựng trên cơ sở nào?
A. Tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại.
B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại.
C. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.
D. Phát huy và bản tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết.
     16 Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thể hiện ở điểm nào?
A. Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.
B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn học, nghệ thuật.
C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.
       17   Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam?
A. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa.
B. Chính sách cấm đạo Giatô của nhà Nguyễn.
C. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
D. Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình với các nước khác.
        18 Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?
A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.
B. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.
C. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.
D. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

